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      TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                TỈNH TN  

         

Bản án số: 67/2022/DS-ST 

Ngày: 14-7-2022 
V/v Tr n     p   n s  v   

  p   n  v y tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN, TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọ  Dun .   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n  N uy n V n T i; 

2. Ông Tr n T n   át.                         

- Thư ký phiên tòa: Bà V  T ị T  y Tr n , T      Tòa án nhân dân t àn  p ố 

TN, tỉn  TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh TN tham gia phiên 

toà:  n  N uy n   án  B n ,  iểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 7 n m 2022, tại trụ sở Tò  án n  n   n t àn  p ố TN, tỉn  TN 

xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án   n s  t ụ l  số 264/2021/TLST-DS ngày 

04/11/2021 v  việ  “Tranh chấp dân s  v  hợp đồng va  t i s n” t eo Quyết  ịn  

    vụ án r  xét xử số 70A/2022/QĐST-DS ngày 04 tháng 5 n m 2022; Quyết  ịn  

 oãn p iên tò  số 55A/2022/QĐST-DS ngày 30 tháng 5 n m 2022; Quyết  ịn  

 oãn p iên tò  số 70/2022/QĐST-DS n ày 23 t án  6 n m 2022  iữ   á    ơn  

s : 

1. Ngu ên đơn:   ị   ạm T ị  n  Đ, sin  n m 1985; Đị    ỉ    tr :  p TL, 

xã TT, t àn  p ố TN, tỉn  TN; V n  mặt. 

N   i  ại  iện t eo ủy quy n  ủ  n uyên  ơn: Bà   i T ị  im  , sin  n m 

1960; Đị    ỉ:   u p ố  ,     n  Y, t àn  p ố TN, tỉn  TN; V n  mặt,     ơn 

xin  iải quyết v n  mặt  

2. Bị đơn:  n   u n   in  T, sin  n m 1998; Đị    ỉ    tr : Số 14/19,  p TL, 

xã TT, t àn  p ố TN, tỉn  TN  V n  mặt  

3. Ng  i c  qu  n  ợi  ngh a v   iên quan:  n   u n  V n  , sin  n m 1967; 

Đị    ỉ    tr : Số 14/19,  p TL, xã TT, t àn  p ố TN, tỉn  TN  V n  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T i đơn  h i  i n ngày 12/7/2021 và trong quá tr nh gi i qu  t v  án ngu ên 

đơn – Chị  h m Thị  nh   v  ng  i đ i di n theo ủ  qu  n của ngu ên đơn – B  

 ai Thị  im H trình bày:  

N ày 10/12/2020 anh T    v y  ủ    ị Đ số ti n 350 000 000   n , t    

t u n lãi su t 2 /t án ,   n 01 t án  s  trả  ố  và lãi   n  T v y ti n  ể làm  in  

tế  i    n     i v y ti n anh T          o   ị Đ  i y    n  n  n quy n sử  ụn  

  t  ủ   i    n   n   ể làm tin n  n  s u      ị Đ  ã     lại  i y    n  n  n 

quy n sử  ụn    t   o anh T  ể anh T  i v y ti n  ủ  N  n  àn . Tuy nhiên   ị Đ 

  ôn   iết anh T  ã v y ti n  ủ  N  n  àn         y      n  n    ị yêu   u anh 

T n i u l n trả ti n   o   ị t   anh T   ôn  trả   oản ti n nào  Do   , nay   ị Đ 

  ởi  iện yêu   u  n   u n   in  T và     anh T là  n   u n  V n     n     

trá   n iệm trả   o   ị Đ số ti n 350 000 000   n  và ti n lãi t eo m   lãi su t 

1,66 /t án   ể t  n ày 10/01/2021  ến   i Tò  án xét xử xon   

Tại Bản t     i    sun  n ày 08/6/2022,   ị Đ xin r t m t p  n yêu   u   ởi 

 iện  ối v i anh T và ông P,  ụ t ể:   ị Đ   ôn  yêu   u trả lãi. 

Trong quá tr nh gi i qu  t v  án  bị đơn  nh Hu nh  inh T v  ng  i c  
qu  n  ợi  ngh a v   iên quan  ng Hu nh   n   đã đ ợc Tòa án tống đ t các v n 
b n tố t ng của Tòa án v  tri u tập hợp    nhi u  ần nh ng vẫn vắng mặt  hông 

trình b      i n đối v i  êu cầu của ngu ên đơn v  cũng  hông cung cấp t i  i u  
chứng cứ cho Tòa án. 

T i phiên tòa  đ i di n  i n  iểm sát nhân dân thành phố TN phát biểu quan 

điểm v  v  án:  

+ V  tố tụn : T ẩm p án t ụ l , t u t  p    n    ,   uẩn  ị xét xử và quyết 

 ịn      vụ án r  xét xử   u  ảo  ảm   n  quy  ịn  v  t  i  ạn, n i  un , t ẩm 

quy n  ủ  B  lu t Tố tụn    n s ;   i   n  xét xử, t      p iên tò  t     iện 

  n  tr n  t , t ủ tụ   ối v i p iên tò    n s . Đ ơn  s  t     iện   n  quy n, 

n  ĩ  vụ  ủ    ơn  s   

+ V  n i  un : C n     á  Đi u 463, 468, 469  ủ  B  lu t D n s  n m 2015;  

Đi u 217  ủ  B  lu t Tố tụn    n s ; N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30-12-2016    n  ị   i   n  xét xử:  

- C  p n  n m t p  n yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ  ối v i  n  

 u n   in  T và  n   u n  V n   v  việ  “Tr n     p   p   n  v y tài sản”.  

Bu    n   u n   in  T    n  ĩ  vụ trả   o   ị   ạm T ị  n  Đ số ti n n  

 ố  là 350 000 000   n .  

-   ôn     p n  n p  n yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ v  việ  

yêu   u  n   u n  V n      n  ĩ  vụ liên   i   n  v i  n   u n   in  T trả số 

ti n ti n n   ố  là 350 000 000   n . 

- Đ n    ỉ yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ  ối v i  n   u n  

Minh T và  n   u n  V n   v  việ  yêu   u t n  lãi   
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V  án p     n s  sơ t ẩm,  n   u n   in  T p ải   ịu t eo quy  ịn  p áp 

lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n cứ v o các t i  i u  chứng cứ c  trong hồ sơ v  án đã đ ợc xem xét t i 

phiên tòa v    t qu  tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] V  tố tụn :  

[1.1]   ị   ạm T ị  n  Đ    yêu   u   ởi  iện v  việ  “Tr n     p v    p 

  n  v y tài sản” v i  n   u n   in  T     ị    ỉ tại  p TL, xã TT, t àn  p ố 

TN, tỉn  TN nên vụ án t u   t ẩm quy n  iải quyết  ủ  Tò  án n  n   n t àn  p ố 

TN theo quy  ịn  tại Đi u 26, 35, 39  ủ  B  lu t Tố tụn    n s  n m 2015. 

[1.2] Bị  ơn  n   u n   in  T và n   i    quy n l i, n  ĩ  vụ liên qu n  n  

 u n  V n    ã      triệu t p   p lệ  ến l n t     i mà vẫn v n  mặt   ôn     l  

 o  Tò  án tiến  àn  xét xử v n   ị  ơn và n   i    quy n l i, n  ĩ  vụ liên qu n 

là p     p t eo quy  ịn  tại  á  Đi u 227, 228  ủ  B  lu t Tố tụn    n s   

[2] T eo  ơn   ởi  iện n ày 12/7/2021,   ị Đ yêu   u anh T, ông P   n     

n  ĩ  vụ trả số ti n n   ố  là 350 000 000   ng và ti n lãi. N ày 08/6/2022,   ị Đ 

xin r t m t p  n yêu   u   ởi  iện,   ị Đ   ôn  yêu   u anh T và ông P trả lãi    ị 

Đ  un    p    n     là  ản    n   i y m  n ti n n ày 10/12/2020       tên,   i 

 ọ tên  u n   in  T tại mụ  n   i m  n ti n và  un    p  ản in n i  un  tin 

n  n z lo   ị Đ   o r n  là n i  un  tr o   i  iữ    ị Đ và anh T liên qu n  ến 

việ  anh T   ôn  trả n    o   ị Đ.  

[3] Quá tr n   iải quyết vụ án, anh T và ông P  ã      Tò  án tốn   ạt   p lệ 

các v n  ản tố tụn  n  n  v n  mặt,   ôn  tr n   ày    iến  ối v i yêu   u  ủ  

nguyên  ơn và tài liệu    n      èm t eo, yêu   u p ản tố, yêu   u     l p  nếu 

có). Do   , anh T, ông P p ải   ịu   u quả p áp l   ủ  việ    ôn  tr n   ày    iến 

 ối v i yêu   u  ủ  n uyên  ơn theo quy  ịn  tại  iểm     oản 2 Đi u 196 và 

Đi u 199 B  lu t Tố tụn    n s   Tò  án   n    vào  á  tài liệu,    n        tron  

   sơ  ể  iải quyết vụ án là p     p quy  ịn  p áp lu t   

[4]   n    vào  á     n    , tài liệu    tron     sơ vụ án     ơ sở xá   ịn  

vào n ày 10/12/2020,  n   u n   in  T    v y  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ số ti n 

350.000.000   n ;    “ i y m  n ti n”      ữ viết và    tên  ủa anh T, tron   i y 

m  n ti n   ôn  t ể  iện t  i  ạn trả n  và   ôn  t ể  iện lãi su t  Do   ,   n xá  

 ịn    y là loại   p   n  v y   ôn      ạn,   ôn     lãi su t t eo quy  ịn  tại 

  oản 1 Đi u 469 B  lu t D n s  2015. Do anh T không trả ti n   o   ị Đ nên  ã 

x m p ạm tr   tiếp  ến quy n và l i       p p áp  ủ    ị Đ,   ị Đ   ởi  iện yêu 

  u anh T    trá   n iệm trả ti n  ố  350 000 000   n  là p     p quy  ịn   ủ  

p áp lu t.  
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[5] Đối v i việ    ị Đ yêu   u ông P là      ủ  anh T p ải    trá   n iệm liên 

  i trả số ti n 350 000 000   n    n  v i anh T:  ét t  y, anh T là n   i    n n  

l    àn  vi   n s    y  ủ nên      toàn quy n t  m  i  vào qu n  ệ   n s  v i t  

 á   là   ủ t ể     l p và t    ịu trá   n iệm  ối v i  i o  ị     n s   o anh T 

xá  l p và t     iện. Tron   i y m  n ti n n ày 10/12/2020   ôn  t ể  iện mụ  

     m  n ti n  ể làm      n  n     ôn     ông P    tên xá  n  n    m  n ti n 

 ủ    ị Đ  Đ n  t  i,   ị Đ   ôn   un    p      tài liệu,    n     nào   á  

   n  min  việ  ông P    m  n ti n  ủ    ị,   n  n     ôn   un    p      tài 

liệu,    n        n  min       mụ         ị Đ cho anh T vay 350 000 000   n  

là   oản ti n v y và sử  ụn    un   ủ  anh T và ông P nên   ôn      ơ sở    p 

n  n  

[6] V  ti n lãi: Tại Bản t     i    sun  n ày 08/6/2022,   ị Đ xin r t m t p  n 

yêu   u   ởi  iện  ối v i anh T và ông P,  ụ t ể:   ị Đ   ôn  yêu   u trả lãi nên 

  i   n  xét xử   n    ỉ yêu   u   ởi  iện này  ủ    ị Đ t eo quy  ịn  tại Đi u 

217 B  lu t Tố tụn    n s   

[7]  ét    n  ị  ủ  vị  ại  iện Viện  iểm sát n  n   n t àn  p ố TN, tỉn  TN 

p     p v i n  n  ịn   ủ  Tò  án nên    p n  n  

[8] V  án p     n s  sơ t ẩm: Do  u   anh T    n  ĩ  vụ trả   o   ị Đ số ti n 

350 000 000   n  nên anh T p ải   ịu án p     n s  sơ t ẩm là 17.500 000   n   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n    các Đi u 463, 466, 468, 469  ủ  B  lu t D n s  n m 2015; Đi u 217 

B  lu t Tố tụn    n s  2015; Đi u 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQ  14 

ngày 30-12-2016  ủ  Ủy   n t   n  vụ Quố    i qui  ịn  v  m   t u, mi n,  iảm, 

t u, n p, quản l  và sử  ụn  án p   và lệ p   Tò  án;  

Tu ên xử: 

1. C  p n  n m t p  n yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ  ối v i 

 n   u n   in  T và  n   u n  V n   v  việ  “Tr n     p   p   ng vay tài 

sản”   

Bu    n   u n   in  T    n  ĩ  vụ trả   o   ị   ạm T ị  n  Đ số ti n n  

 ố  là 350 000 000   n   Ba tr m n m m ơi tri u đồng .  

Kể t  n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm   o  ến   i t i  àn  án xon ,  ên 

p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu   oản ti n lãi  ủ  số ti n  òn p ải t i  àn  án t eo 

m   lãi su t  á   ên t    t u n n  n  p ải p     p v i quy  ịn   ủ  p áp lu t; 

nếu   ôn     t    t u n v  m   lãi su t t   quyết  ịn  t eo m   lãi su t quy  ịn  

tại   oản 2 Đi u 468  ủ  B  lu t D n s  n m 2015. 
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2.   ôn     p n  n p  n yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ v  việ  

yêu   u  n   u n  V n      n  ĩ  vụ liên   i   n  v i  n   u n   in  T trả số 

ti n ti n n   ố  là 350 000 000   n . 

3  Đ n    ỉ yêu   u   ởi  iện  ủ    ị   ạm T ị  n  Đ  ối v i  n   u n  

Minh T và Ôn   u n  V n   v  việ  yêu   u t n  lãi  

4. V  án p     n s  sơ t ẩm:  

 n   u n   in  T p ải   ịu án p     n s  sơ t ẩm là 17.500 000   ng     i 

b   tri u n m tr m ng n đồng . 

  ị   ạm T ị  n  Đ   ôn  p ải   ịu án p     n s  sơ t ẩm   oàn trả   o   ị 

Đ số ti n tạm  n  án p    ã n p là 8 750 000   n  t eo Biên l i t u số 0000592 

n ày 03/11/2021  ủ    i  ụ  t i  àn  án   n s  t àn  p ố TN, tỉn  TN. 

5.  á    ơn  s     quy n   án   áo  ản án  ủ  Tò  án   p sơ t ẩm tron  t  i 

 ạn 15  ể t  n ày tuyên án,   ơn  s  v n  mặt tại p iên tò   oặ    ôn     mặt   i 

tuyên án mà    l   o    n   án  t   t  i  ạn   án   áo t n  t  n ày n  n       ản 

án  oặ       tốn   ạt   p lệ. 

6  Tr  n    p quyết  ịn       t i  àn  t eo quy  ịn  tại Đi u 2 Lu t T i  àn  

án   n s  t   n   i      t i  àn  án   n s , n   i p ải t i  àn  án   n s     

quy n t    t u n t i  àn  án, quy n yêu   u t i  àn  án, t  n uyện t i  àn  án 

 oặ   ị   ỡn    ế  t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Đi u 6, 7 và 9 Lu t T i  àn  

án   n s ; t  i  iệu t i  àn  án      t     iện t eo quy  ịn  tại Đi u 30 Lu t t i 

 àn  án   n s    

Nơi nhận:                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     
- T ND tỉn  TN;                             THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA                                       
- VKSND TPTN;   

- CCTHATPTN;  

-  á    ơn  s ; 

- L u    sơ;                Đ      

- L u t p án         

 

 

                                                                      Đặng Thị Ngọc Dung 


